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UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
A. NEW WORDS
Hs chép vào vở Bài học và chép Copy
1. GETTING STARTED
	Blind
	/blʌɪnd/
	adj
	Mù

	Handicap
	/ˈhandɪkap/
	n, v
	khuyết tật

	Care
	/kɛː/
	v
	chăm sóc


2. LISTEN AND READ
	Secretary
	/ˈsɛkrɪt(ə)ri/
	n
	thư kí

	Enroll
	/ɪnˈrəʊl, ɛn-/
	v
	đăng kí vào học

	Application
	/aplɪˈkeɪʃ(ə)n/
	n
	việc nộp đơn

	fill out
	/fɪl aʊt/
	v
	điền (vào mẫu đơn)

	Outdoor
	/ˈaʊtdɔː/
	adj
	ngoài trời

	Sex
	/sɛks/
	n
	giới tính

	Interest
	/ˈɪnt(ə)rɪst/
	n
	mối quan tâm, sở thích


3. LISTEN
	unite
	/juːˈnʌɪt/
	v
	đoàn kết

	peace
	/piːs/
	n
	nền hoà bình

	right
	/rʌɪt/
	n
	lẽ phải

	shout
	/ʃaʊt/
	v
	hét to

	adapt
	/əˈdapt/
	v
	phỏng theo


4. READ
	union
	/ˈjuːnjən, -ɪən/
	n
	Đoàn

	citizenship
	/ˈsɪtɪzənˌʃɪp/
	n
	quyền công dân

	fitness
	/ˈfɪtnəs/
	n
	sự khoẻ mạnh

	beloved
	/bɪˈlʌvɪd, -ˈlʌvd/
	adj
	

	officially
	/əˈfɪʃəli/
	adv
	chính thức

	normally
	/ˈnɔːm(ə)li/
	adv
	bình thường

	federation
	/fɛdəˈreɪʃ(ə)n/
	n
	Đoàn

	movement
	/ˈmuːvm(ə)nt/
	n
	phong trào

	aim
	/eɪm/
	v
	có mục đích

	form
	/fɔːm/
	v
	hình thành

	personality
	/pəːsəˈnalɪti/
	n
	nhân cách, tính cách

	ever since
	/ˈɛvə sɪns/
	adv
	suốt từ đó

	principle
	/ ˈprɪnsɪp(ə)l/
	n
	nguyên tắc

	optional
	/ˈɒpʃ(ə)n(ə)l/
	adj
	tuỳ chọn


5. LANGUAGE FOCUS
	gather
	/ˈgaðə/
	v
	thu gom

	support
	/səˈpɔːt/
	v
	ủng hộ

	wash up
	/wɒʃ ʌp/
	v
	rửa chén

	garden
	/ˈgɑːd(ə)n/
	v
	làm vườn


HS không chép vở bài học và không chép copy
6. SPEAK
	Favor
	/ˈfeɪvə/
	n
	ân huệ, đặc ân

	Certainly
	/ˈsəːt(ə)nli, -tɪn-/
	adv
	chắc chắn

	Assistance
	/əˈsɪst(ə)ns/
	n
	sự giúp đỡ

	Respond
	/rɪˈspɒnd/
	v
	đáp lại

	Receptionist
	/rɪˈsɛpʃ(ə)nɪst/
	n
	tiếp tân

	Appropriate
	/əˈprəʊprɪət/
	adj
	thích hợp

	Situation
	/sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n/
	n
	tình huống

	lost
	/lɒst/
	v2
	làm mất

	broken
	/ˈbrəʊk(ə)n/
	v3
	Gãy


7. WRITE
	notice
	/ˈnəʊtɪs/
	n
	thông báo

	earn
	/əːn/
	v
	kiếm tiền

	participate
	/pɑːˈtɪsɪpeɪt/
	v
	tham gia

	raise
	/reɪz/
	v
	gây (quĩ)

	fund
	/fʌnd/
	n
	Quĩ

	sidewalk
	/ˈsʌɪdwɔːk/
	n
	vỉa hè

	register
	/ˈrɛdʒɪstə/
	v
	đăng kí

	bank
	/baŋk/
	n
	bờ (sông, hồ)

	water
	/ˈwɔːtə/
	v
	tưới nước

	class
	/klɑːs/
	n
	buổi học, giờ học


B. PREPOSITION AND VERB FORM
	1. look + ___________
sound +   ____________ 
	trông có vẻ
nghe có vẻ

	2. enroll + ___________
	đăng kí 

	3. fill + …+ _____________
	hoàn thành, điền đầy đủ

	4. take + something  + ______________ + someone
	đưa cái gì cho ai

	5. bring +  something + back + ____________ + someone
	đem cái gì trở lại cho ai

	6. be + KIND… + __________ + you/him/her/them…
	bạn thật tốt bụng/ tử tế

	7.  get + ________ + __________
	ra khỏi nơi nào

	8. _________ + …+ corner
	ở tại con hẻm thứ …

	9.  ____________ + one’s right/ left
	ở bên phải/ trái của ai đó

	10. year(s) + __________ + age = year(s) old
	số tuổi

	11. together + __________
	cùng với 

	12. participate  + __________ = take part + ______________
	tham gia

	13. plant + …+ _______
	trồng …dọc theo

	14. wash + _____________
	giặt giũ

	15. like + _____________ = enjoy + ___________
	thích thú làm gì

	16. dislike + ___________ = hate + ___________
	ghét/không thích làm gì

	17. ask + someone + __________
	yêu cầu ai làm gì

	18. aim + ________
	mục đích để

	19. plan + __________
	lên kế hoạch để làm gì

	20. encourage + someone + ____________
	khuyến khích ai làm gì

	21. hope + ______________
	hy vọng để làm gì


Bài tập áp dụng I. Choose the correct form of verbs.
1. My faher used to smoke/smoking a packet of ccigaretes a day.
2. Please stop to ask/asking me questions!
3. I’m used to work/working with the television on.
4. She hopes to have/having a suitable job.
5. He enjoys to get/getting up late on Sunday mornings.
6. They are thinking of to move/moving to America.
7. You don’t need to come/coming to the meeting.
8. Does shi want to become/becoming a singer?
9. My sister dislikes to do/doing the ironing.
10. It’s very difficult to reach/reaching a decision	
II. Fill in the blank with suitable preposition.
1. It’s very kind	you to say no.
2. In this respect, French differs	English.
3. Don’t you care	your country’s future?
4. Please fill	this form.
5. She enjoys participating	raising funds for the poor.
6. Could you help me	the clean-up?
7. Are you going to take part	this contest?
8. This restaurant is famous	its Chinese dishes.
9. I’m enrolling	the activities for this summer.
10. They collect and empty garbage	Dong Xuan Market…… 
January 9.
III. Multiple choice
1. I like .................activities such as walking and camping.
A. outdoor       		B. indoor     	C. outside         	D. inside
2. If you want to join the library, you will need to fill .................an application form.
	A. on                 	B. at         	C. to                  	D. out
3. I’m glad to tell you that I am going to have ………………activities.
	A. interest        	B. interesting      	C. interested          	D. interestedly
4. Could you do me a favor? - ………………….
A. Sure                   	B. No, I don’t  	C. Yes, I do           	D. No. Thanks.
5. I collect stamps as a .........................
A. hobby		B. pastime	C. favor                	D. a & b
6. The Union was founded……… March 26 1931 ……… the President Ho
Chi Minh.
  	A. in/ by      		B. on/ by      	C. at/ by           	D. all are correct
7. Y and Y members are planting young trees and plants ……………….to some schools. 
    A. selling                	B. is selling       	C. to sell             	D. sold
8. The ..............is the air, water, land, animals and plants around us.
  	A. environment 		B. community    	C. organization     	D. program
9. You need to enroll before the end of August
  	A. encourage          	B. register    	C. join            	D. participate
10. You should walk on the ....................
 	A. sidewalk       		B. pavement    	C. street     	D. a & b
11. She hates .....................the housework.
A. did           		B. to do    	C. doing     	D. does
12. I’m glad ...............you that I’m going to have interesting activities. 
   	A. told           		B. telling    	C. to tell 	D. have told
13. We are having an .....................month.
  	A. environment       		B. environmental    
	C. environmentally    	D. a & b
14. - Do you need any help?  - ..............................
   	A. Sure          			B. I hope so  	
	C. No, thanks. I’m fine  	D. Certainly
15. Are you going to take part ................this contest?
  	 A. on           		B. at    	C. of     	D. in
16. He is unable to see. He is a ...................man.
   	A. blind          		B. deaf    	C. mute    	D. poor
17. She likes ........................roses in the garden.
  	A. plants         		B. to planting    	C. planting     	D. planted
18. .....................do you collect and empty garbage? – At Dong Xuan Market.
   	A. What           		B. Where    	C. When     	D. How often
19. Our buses.....................the town center at 5.15 tomorrow.
 	A. will leave           	B. leave    	C. leaving   	D. a & b
20. It is too cold outside. ........................close the door, please?
	A. Do you        			C. Can you     
	B. Would you mind    	D. Why don’t you
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